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Description Material
MODEL / CÔNG SUẤT/SERIAL No Mã số/PART NO 

ĐƠN VỊ

Unit

SỐ 

LƯỢNG

Quality

Remark

B Phần vật tư máy

I

1 Actuator (governor) CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 243-4400 Cái 1

2 Starting Motor GP-Electric CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 243-4342 Cái 1 Spare

3 Gauge AS-Oil Level (Dipstick) CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 228-7472 Cái 1 Spare

4 Gauge-Water Temperature CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 243-3852 Cái 1 Spare

5 Gauge GP-Engine Oil Pressure CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 452-9871 Cái 1 Spare

6 Sender CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 196-7654 Cái 1 Spare

7 Sender CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 230-5499 Cái 1 Spare

Crankshaft GP CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555

8 Kit-Bearing CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555  599-8820 Cái 2               308-1855 (mã cũ)

9 Kit-Bearing CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 308-1854 Cái 2               

Piston & Rod GP CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 Cái

10 Kit-Piston Ring CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 217-1456 Cái 8               

11 Nut CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 154-0871 Cái 16             

12 Bolt CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 154-0870 Cái 16             

Cylinder Head GP CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555

13 Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 322-7488 Cái 2               

14 Spring CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 477-8828 Cái 16             153-5558 (mã cũ)

15 Insert-Inlet Valve CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 256-2084 Cái 8               

16 Insert-Valve Seat CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 256-2085 Cái 8               

17 Retainer CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 153-5556 Cái 32             

18 Retainer CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 153-5557 Cái 16             

19 Valve-Inlet CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 435-9544 Cái 8               

20 Valve-Exhaust CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 435-9546 Cái 8               

21 Seal CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 440-5104 Cái 16             

Pump GP-Water CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555

22 Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 425-6407 Cái 2               

23 Regulator-Temperature CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 249-5541 Cái 2               

24 Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 423-5611 Cái 2               

25 Pump water CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 439-4992 Cái 2               

Pump GP-Auxiliary Sea Water CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555

24 Seal-O-Ring CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 308-1875 Cái 8               with other GP

25 Kit-Impeller CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 494-7529 Cái 2               

26 Kit-Water Pump CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 494-7530 Cái 2               

Pan GP-Oil CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555

27 Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 423-5607 Cái 2               

28 Seal-O-Ring CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 189-9763 Cái 8               153-6841  (mã cũ)

29 Seal-O-Ring CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 153-6835 Cái 2               

Cover GP-Valve Mechanism CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555

Valve-Breather CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 217-5859 Cái 2               

Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 494-9569 Cái 2               217-5864

Seal-Valve Cover CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 233-0695 Cái 2               

Pump GP-Fuel Priming CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555

Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 481-1650 Cái 2               

INJECTOR AS- CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 252-1466 Cái 4               Injector

Washer-Special CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 202-1196 Cái 8               Injector

Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 426-4357 Cái 8               Injector

Shim CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 351-2617 Cái 2               

Seal-O-Ring CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 175-7896 Cái 4               194-7227 (mã cũ)

Manifold GP-Exhaust CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555

Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 230-5118 Cái 2               

Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 210-6738 Cái 2               

Seal-O-Ring CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 245-6014 Cái 2               

Front & Rear Housing Seal CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555

Seal (front) CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 154-1675 Cái 2               

Seal (rear) CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 154-0178 Cái 2               

Other CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555

Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 230-5772 Cái 2               Elbow GP-Exhaust

Gasket CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 438-1393 Cái 2               217-2752 (mã cũ) Valve Mechanism GP

SEAL-O-RING CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 309--6729 Cái 2               

GASKET CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 423-7723 Cái 2               

GASKET CATERPILLAR C2.2.SẠJ01555 423-7724 Cái 1               

II

CYLINDER BLOCK/ BLOCK MÁY 3586883 (5171978)

SEAL LINER KIT/ BỘ GIOĂNG XY LANH 348-3295 Bộ 2

RING PISTON TOP/ XEC MĂNG 223-9159 Cái 2

PHỤ LỤC 01; DANH MỤC VẬT TƯ 

TÀU PTSC 12

AUXILIARY ENGINE  CATERPILLAR C2.2  20.6KW/27.6BHP @1500rpm - UK

 MAIN ENGINE CATERPILAR C18 533Kw/715BHP@2100RPM



RING PISTON INTERMEDIATE/ XEC MĂNG 238-2707 Cái 2

RING PISTON OIL/ XEC MĂNG 246-5659 Cái 2

BEARING ROD (STANDARD)/ BẠC BIÊN ĐẦU TO 261-3450 Cái 2

CRANKSHAFT/ TRỤC CHÍNH 3666114 

PLATE THRUST/ BẠC CHẶN 253-1752 Cái 4

HEAT EXCHANGER GASKET/ GIOĂNG SINH HÀN NƯỚC 3648245 & 3648245

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 6V-6609 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 330-4110 Cái 16

EXPANSION TANK GASKET/ GIOĂNG TANK NƯỚC 3628364 & 3633892

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 1J-9671 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 3K-0360 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 4J-5573 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 5M-6509 Cái 6

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 6V-6707 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 6V-8398 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 167-4407 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 228-7090 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 238-5080 Cái 2

AFTERCOOLER GASKET / GIOĂNG SINH HÀN GIÓ 3518003 (3648257)

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 238-5081 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 214-7566 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 6V-9028 Cái 2

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 330-8196 Cái 8 6V-4365 (mã cũ)

SEAL O RING/ GIOĂNG TRÒN 330-4110 Cái 16

GASKET KIT/ BỘ GIOĂNG LẮP MÁY

CYLINDER HEAD GASKET KIT 572-3105 Cái 2

SINGLE FUEL INJECTOR INSTALL KIT 248-1394 Cái 12

OIL COOLER & LINES GASKET KIT 491-7457 Cái 2

FLYWHEEL HOUSING GASKET KIT 568-4956 Cái 2

FRONT HOUSING GASKET KIT 360-7477 Cái 2

BLOCK & OIL PAN GASKET KIT 493-4309 Cái 2

FILTER & FLUIDS / LỌC & CHẤT LỎNG

SEAL REGULATOR/ GIOĂNG 3S-9643 Cái 4

REGULATOR WATER TEMP/ BỘ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT 

ĐỘ NƯỚC
6I-4955 Cái 2

REGULATOR WATER TEMP/ BỘ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT 

ĐỘ NƯỚC
6I-4953 Cái 2

CAT ELC -18L / nước làm mát ELC 365-8396 Xô 10

Sensor GP-Temperature 106-0735 Cái 1

SENSOR GP-PRESSURE 163-8512 Cái 1

SENSOR GP-TEMPERATURE -EXHAUST 280-9910 Cái 1

SENSOR GP-ENGINE 383-6237 Cái 1

SENSOR GP-SPEED 318-1179 Cái 1

SENSOR GP-PRESSURE 416-4999 Cái 1

Pressure Sensor Gp 274-6719 Cái 1

 SWITCH GP-TEMPERATURE

ENGINE COOLANT TEMPERATURE
264-1420 Cái 1

Injector GP-Fuel 253-0618 Cái 2

9 Pump GP-Engine Oil Caterpillar C18. T2R05647 161-4113 Cái 1 Spare

10 Pump GP-Fuel Transfer Caterpillar C18. T2R05647 388-7286 Cái 1 Spare

11 Gauge-Pressure Caterpillar C18. T2R05647 190-6637 Cái 1 Spare

III Hamilton Jet Model:HJ403/Serial No 877

1 M8 Spring washer 201394 10

2 Washer - Reverse push rod & rod end 63689 4

3 Split Pin - Reverse push rod & rod end 201072 2

4 Anode - Tailpipe Internal 203132 12

5 Anode - Tailpipe External & Impeller Race 203127 14

6 Anode - Internal Intake 203130 4

7 Anode - Reverse Push Rod 203123 6

8 Tailpipe internal anode kit 207616 2

9 Steering overhaul kit 403 112406 2

10 Oil filter JHPU IKRON 65050 2

11 HFRC Hose Assembly HJ403 CTHSE12062 2 Có thể lấy mẫu gia công

12
Oil pressure sensor ( cảm biến áp lực dầu của động cơ Water 

jet)

202993 2

15 Impeller seal 103934 cái 2


